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	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	6152
	Trần Thị Hợp
	Quảng Hưng, Quảng Trạch, Quảng Bình 

	2 
	6113
	Hoàng Ngọc Tân
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	3 
	6116
	Phan Văn Quân
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	4 
	6120
	Nguyễn Văn Tuấn
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	5 
	6128
	Đặng Hoàng Vương
	Đức Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	6 
	6138
	Nguyễn Văn Công
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	7 
	6139
	Lê Khánh Hà
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	8 
	6141
	Mai Thị Hải
	Xuân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	9 
	6143
	Dương Hữu Đức
	Tân Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	10 
	6146
	Trần Đức Thiện
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	11 
	6147
	Hoàng Anh Tuấn
	Hiền Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	12 
	6150
	Trần Thị Kim Ngân
	Văn Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	13 
	6151
	Đoàn Hữu Nam
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình

	14 
	6159
	Nguyễn Lương Mão
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	15 
	6162
	Nguyễn Văn Quân
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	16 
	6165
	Lê Văn Tiếp
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	17 
	6167
	Lê Văn Lệ
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	18 
	6170
	Nguyễn Thị Như Quỳnh
	Liền Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	19 
	6172
	Lê Thị Đào
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	20 
	6176
	Cao Anh Tuấn
	Đồng Lê, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	21 
	6179
	Đặng Vũ Vương
	Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình

	22 
	6180
	Phạm Văn Thuận
	Sơn Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	23 
	6184
	Nguyễn Thị Lan
	Quảng Phong, Ba Đồn, Quảng Bình

	24 
	6185
	Nguyễn Thị Bích Ngọc
	Quảng Phong, Ba Đồn, Quảng Bình

	25 
	6186
	Nguyễn Hồng Thiện
	Hồng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	26 
	5920
	Nguyễn Khánh anh
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	27 
	6478
	Mai Tuấn Nam
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	28 
	6258
	Hoàng Văn Thương
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	29 
	6129
	Đặng Văn Thắng
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	30 
	6298
	Nguyễn Văn Tây
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	31 
	6299
	Hoàng Văn Linh
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	32 
	6300
	Mai Thị Ngọc Ngà
	Thạch Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	33 
	6302
	Đậu Trọng Phụng
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	34 
	6303
	Phạm Quốc Cường
	Quảng Long, Ba Đồn, Quảng Bình

	35 
	6306
	Đặng Thị Mai Quỳnh
	Quảng Tân, Ba Đồn, Quảng Bình

	36 
	6307
	Hoàng Ngọc Trung
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình

	37 
	6312
	Nguyễn Văn Đại
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	38 
	6315
	Trần Thị Hồng Hải
	Mai Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	39 
	6316
	Hồ Văn Thành
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	40 
	6317
	Đinh Thị Thu Hiền
	Xuân Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình

	41 
	6318
	Bùi Quang Hòa
	Nam Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	42 
	6319
	Phan Trung Hiếu
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	43 
	6320
	Nguyễn Nghĩa
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	44 
	6322
	Nguyễn Văn
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	45 
	6323
	Nguyễn Văn Dương
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	46 
	6326
	Hoàng Thúy Nga
	Đức Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	47 
	6327
	Nguyễn Hải Đăng
	Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	48 
	6329
	Lê Phong Cách
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	49 
	6332
	Phạm Khánh Long
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình

	50 
	6333
	Đậu Hoàng Phát Tài
	Phù Hóa, Quảng Trạch, Quảng Bình

	51 
	6335
	Hà Thị Hồng Ngọc
	Vĩnh Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	52 
	6336
	Nguyễn anh Tuấn
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	53 
	6337
	Phan Đình Hoàng
	Mai Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	54 
	6338
	Mai Như Quỳnh
	Kiến Giang, Lệ Thủy, Quảng Bình

	55 
	6340
	Phạm Xuân Cứ
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	56 
	6341
	Lê Thanh Hùng
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	57 
	6342
	Hoàng Thị Trà My
	Kiến Giang, Lệ Thủy, Quảng Bình

	58 
	6343
	Phạm Thanh Thùy
	Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	59 
	6344
	Lê Anh Dũng
	Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình

	60 
	6345
	Lê Bảo Trung
	Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	61 
	6348
	Phạm Thị Bình
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	62 
	6350
	Nguyễn thị Phương
	Mai Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	63 
	6351
	Hồ Phi Lâm
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	64 
	6352
	Dương Thị Tình
	Hòa Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	65 
	6355
	Nguyễn Thái Linh
	Quảng Long, Ba Đồn, Quảng Bình

	66 
	6356
	Nguyễn Thanh Bằng
	Phong Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	67 
	6358
	Nguyễn Minh Đức
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	68 
	6361
	Nguyễn Thị Thanh Huyền
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	69 
	6362
	Phan Hoàng Long
	Duy Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	70 
	6363
	Nguyễn Ngọc Thọ
	Hòan Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	71 
	6365
	Nguyễn Thị Lan
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	72 
	6366
	Trần Thị Ngọc Tú
	Vạn Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	73 
	6367
	Phan Thanh Đức
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	74 
	6368
	Võ Quang Đức
	Sơn Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình


